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THÔNG TƯ
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày …. tháng … năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; quy chuẩn chuyên môn; quy trình thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

2. Các đơn vị quy định tại Điều 3 Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước).

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Điều 3. Lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm:

1. Giám định tư pháp về tiền giấy, tiền kim loại, giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

2. Giám định về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

3. Giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

4. Giám định về bảo hiểm tiền gửi.
Điều 4. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền:

1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

2. Cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp.

3. Công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP; CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN       TƯ PHÁP; CÔNG NHẬN, ĐĂNG TẢI DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH      TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
Điều 5. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

a) Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp;
b) Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành dưới đây, do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục ở nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam:

- Tài chính - Ngân hàng;

- Kế toán;

- Kinh tế;

- Luật;

- Công nghệ thông tin, mỹ thuật, công nghệ kỹ thuật in và công nghệ hóa học.
c) Có thời gian hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nêu tại điểm b khoản này từ đủ 05 năm trở lên.
2. Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc:

a) Tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chuyên môn thuộc các chuyên ngành nêu tại điểm b khoản 1 Điều này thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 6. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
1. Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp
a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
b) Bản sao có chứng thực của các văn bằng chứng minh lĩnh vực được đào tạo chuyên môn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
d) Văn bản của Thủ trưởng đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp (đơn vị đề nghị) xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo Thông tư này;
đ) Bản sao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác tại đơn vị;
Trong trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp có một phần thời gian thực tế hoạt động chuyên môn tại đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức khác (đơn vị khác) thì ngoài bản sao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác tại đơn vị đề nghị, Thủ trưởng đơn vị đề nghị căn cứ hồ sơ tiếp nhận từ đơn vị khác của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp để xác nhận trong văn bản xác nhận về khoảng thời gian làm việc tại đơn vị khác. Thời gian hoạt động chuyên môn được tính trên tổng thời gian thực tế làm việc tại đơn vị đề nghị và thời gian thực tế làm việc tại đơn vị khác;

e) 02 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm.
2. Hồ sơ miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng  đơn vị đề nghị hoặc đơn xin miễn nhiệm của giám định viên tư pháp;

b) Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

Điều 7. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp
1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện giám định tư pháp theo quyết định trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước lập hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối, Vụ Tổ chức cán bộ có văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị và nêu rõ lý do.

2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

a) Trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, giám định viên tư pháp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

3. Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách giám định viên tư pháp, điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp gửi Vụ Truyền thông để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tối thiểu 07 ngày kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, đồng thời, gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.
Điều 8. Cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp
1. Việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.
2. Mẫu thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 nếu còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giám định tư pháp và không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định.

4. Thẻ giám định viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) đến mức không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong thẻ giám định viên tư pháp. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Điều 9. Công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc 
1. Trước ngày 31 tháng 10 hằng năm, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, rà soát và lập danh sách người đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này gửi Vụ Tổ chức cán bộ. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc;
b) Danh sách người đề nghị công nhận người giám định viên tư pháp theo vụ việc, trong đó tối thiểu phải có các thông tin nêu tại khoản 3 Điều này;

c) Hồ sơ của người được đề nghị công nhận để chứng minh đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
2. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại khoản 1 Điều này, Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
3. Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, Vụ Tổ chức cán bộ gửi Vụ Truyền thông danh sách công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận; đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung. Danh sách công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc phải có các thông tin sau: 
a) Họ và tên;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Nơi công tác;

d) Lĩnh vực giám định;

đ) Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; 
e) Kinh nghiệm hoạt động giám định tư pháp.

 Mục 2
QUY CHUẨN CHUYÊN MÔN, QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH 
TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG
Điều 10. Quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp
 Quy chuẩn chuyên môn được áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, hoạt động ngoại hối và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 11. Quy trình thực hiện giám định tư pháp 

Quy trình thực hiện giám định tư pháp gồm:

1. Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp; giao nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định tư pháp.

2. Thực hiện giám định tư pháp.

3. Kết luận giám định tư pháp.
Điều 12. Tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị đầu mối tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại của người trưng cầu giám định, tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc thực hiện giám định theo yêu cầu của người trưng cầu giám định.
Trường hợp các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận được quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại của người trưng cầu giám định, trong thời gian tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, có trách nhiệm gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định trưng cầu giám định kèm đối tượng giám định, thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng và nội dung cần giám định (nếu có) để Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho đơn vị liên quan thực hiện giám định.

Trường hợp quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại của người trưng cầu giám định gửi và trưng cầu trực tiếp đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện giám định thì trong thời gian tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, đơn vị nhận được quyết định trưng cầu giám định phải có văn bản gửi cơ quan trưng cầu giám định đề nghị có quyết định trưng cầu giám định Ngân hàng Nhà nước.
2. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại kèm thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật có liên quan của người trưng cầu giám định, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm:
a) Lập biên bản giao, nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

b) Kiểm tra, rà soát đảm bảo nội dung trưng cầu giám định phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 Thông tư này;

c) Rà soát thông tin, hồ sơ, đối tượng trưng cầu; bảo đảm thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật phù hợp với thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật ghi trong quyết định trưng cầu giám định; hình thức thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật tuân thủ quy định của văn thư, lưu trữ, quy định về mẫu vật;
d) Tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Có văn bản yêu cầu người trưng cầu giám định gửi đối tượng giám định, thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật theo đúng quy định trong trường hợp đối tượng giám định, thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật có liên quan không được gửi kèm theo quyết định trưng cầu giám định hoặc thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật đã gửi không tuân thủ quy định của văn thư, lưu trữ, quy định về mẫu vật;

- Có văn bản yêu cầu người trưng cầu giám định đề nghị gửi trực tiếp cho đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện giám định đối tượng giám định, thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật mà người trưng cầu giám định chưa gửi kèm theo quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại. Đơn vị được giao thực hiện giám định thực hiện việc nhận bàn giao thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định tư pháp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

- Có văn bản từ chối giám định nếu nội dung giám định không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước hoặc không đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Giám định tư pháp;

- Có văn bản giao đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn có vụ việc trưng cầu giám định để thực hiện giám định theo quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại của người trưng cầu giám định, kèm theo quyết định trưng cầu giám định, thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật.

3. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản về việc giao thực hiện giám định tư pháp theo quyết định trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được giao có trách nhiệm lập hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, cử giám định viên tư pháp và thành lập Tổ giám định để thực hiện việc giám định theo nội dung trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định, ban hành kết luận giám định theo quy định.
4. Trường hợp Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận được quyết định trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định lựa chọn và trưng cầu người giám định tư pháp theo vụ việc:

a) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuyển, giao quyết định trưng cầu giám định cho đơn vị có người giám định tư pháp theo vụ việc được trưng cầu để thực hiện;

b) Đơn vị có người giám định tư pháp theo vụ việc được trưng cầu có trách nhiệm:

- Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) việc người trưng cầu giám định có quyết định trưng cầu giám định lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc đơn vị mình;

- Tạo điều kiện cho người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc đơn vị mình thực hiện giám định theo quy định của pháp luật về giám định.
Điều 13. Giao nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định tư pháp

1. Việc giao, nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng trưng cầu giám định phải được lập thành biên bản giao, nhận theo mẫu tại Phụ lục 01 hoặc lập biên bản mở niêm phong thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng trưng cầu giám định theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này. 

2. Đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định được bàn giao theo yêu cầu của Tổ giám định hoặc người giám định theo vụ việc thì Tổ giám định, người được phân công thực hiện giám định ký biên bản giao, nhận, biên bản mở niêm phong theo mẫu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này.

Điều 14. Thực hiện giám định tư pháp 

1. Tổ giám định, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định theo thời hạn giám định tư pháp nêu tại quyết định trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định bổ sung, quyết định trưng cầu giám định lại và theo quy định tại Luật Giám định tư pháp trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định được người trưng cầu giám định cung cấp, lĩnh vực giám định quy định tại Điều 3, quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp quy định tại Điều 10 Thông tư này.
2. Tổ giám định, người giám định tư pháp theo vụ việc, người được phân công thực hiện giám định:

a) Lập đề cương giám định gồm các nội dung cơ bản sau:

- Xác định các quy chuẩn chuyên môn dự kiến được áp dụng khi thực hiện giám định;

- Xác định phương tiện, kỹ thuật (nếu có) dự kiến sử dụng, áp dụng khi thực hiện giám định;

- Xác định phương pháp thực hiện giám định;

- Tiến độ, thời gian dự kiến hoàn thành giám định;

- Các hoạt động khác để thực hiện giám định;

- Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong trường hợp việc giám định do từ 02 người trở lên thực hiện.

b) Thực hiện giám định trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định được người trưng cầu giám định cung cấp và quy chuẩn chuyên môn; lập văn bản ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình và kết quả thực hiện giám định theo quy định tại Điều 31 Luật Giám định tư pháp và theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này; 

c) Yêu cầu người trưng cầu giám định cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ việc giám định; thông báo bằng văn bản cho người trưng cầu giám định về các thay đổi liên quan đến quá trình thực hiện giám định như phát sinh khối lượng thực hiện, điều chỉnh thời gian hoàn thành công việc giám định (nếu có);
d) Kết luận giám định theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.
Điều 15. Hội đồng giám định

1. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai theo quyết định trưng cầu giám định do Hội đồng giám định của Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối lựa chọn thành viên Hội đồng giám định gửi Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng giám định theo mẫu tại Phụ lục 05 kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Kết luận giám định tư pháp
1. Tổ giám định, người giám định tư pháp theo vụ việc, người được phân công giám định chỉ kết luận đối với các yêu cầu giám định thuộc lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3, theo quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho việc giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

2. Bản kết luận giám định phải có đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Giám định tư pháp và theo mẫu tại Phụ lục 06 kèm theo Thông tư này. 

3. Trong trường hợp cơ quan trưng cầu giám định trưng cầu, yêu cầu trực tiếp giám định viên tư pháp, thì bản kết luận giám định phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của người giám định tư pháp.

Trường hợp cơ quan trưng cầu giám định trưng cầu, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cử người giám định thì bản kết luận giám định ngoài chữ ký, ghi rõ họ tên của người được cử thực hiện giám định tư pháp phải có xác nhận chữ ký của đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cử người thực hiện giám định tư pháp.

Trường hợp trưng cầu, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám định thì đơn vị được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện giám định tư pháp xác nhận chữ ký của người được cử thực hiện giám định tư pháp, đóng dấu vào bản kết luận giám định.

Trường hợp thành lập Hội đồng giám định theo quy định tại Điều 15 Thông tư này thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định và chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của Hội đồng giám định.  
4. Ngay sau khi ký, gửi 01 bản Kết luận giám định cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để theo dõi việc thực hiện giám định.
Điều 17. Hồ sơ giám định tư pháp

1. Hồ sơ giám định tư pháp được lập thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Giám định tư pháp, bao gồm các tài liệu sau:

a) Quyết định trưng cầu, văn bản yêu cầu giám định và tài liệu kèm theo (nếu có);

b) Biên bản giao, nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định; Biên bản mở niêm phong thông tin, hồ sơ, tài liệu, mẫu vật, đối tượng giám định được lập theo mẫu tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này;
c) Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định được lập theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này;

d) Quyết định thành lập Hội đồng giám định được lập theo mẫu tại Phụ lục 05 kèm theo Thông tư này (nếu có);

đ) Bản ảnh giám định (nếu có);

e) Kết luận giám định được lập theo mẫu tại Phụ lục 06 kèm theo Thông tư này;

g) Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có);

2. Giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc, tổ giám định, người được phân công thực hiện giám định lập hồ sơ giám định tư pháp và bàn giao hồ sơ giám định tư pháp quy định tại khoản 1 Điều này cho đơn vị quản lý giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc.
3. Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước quản lý giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về lưu trữ và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Khai thác, sử dụng hồ sơ giám định tư pháp

a) Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đang lưu trữ, bảo quản hồ sơ giám định tư pháp có trách nhiệm xuất trình hồ sơ giám định tư pháp khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự. 

b) Giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc được khai thác, sử dụng để phục vụ hoạt động tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Mục 3
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 18. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Trách nhiệm liên quan đến tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp quy định tại Điều 12 Thông tư này.
2. Đầu mối nhận kết luận giám định do giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc gửi theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này.

3. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý khó khăn, vướng mắc của giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc, tổ giám định trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

4. Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

a) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật Giám định tư pháp;

b) Thực hiện hợp tác quốc tế về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo phân công;

c) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp; khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc;

d) Hằng năm, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp, đánh giá chất lượng hoạt động của người giám định tư pháp; phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng kịp thời tôn vinh, khen thưởng người giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp.

5. Đầu mối, theo dõi tiến độ kết quả thực hiện giám định của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả, tiến độ triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị xử lý.
6. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Điều 19. Vụ Tổ chức cán bộ
Thực hiện trách nhiệm liên quan đến việc tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 7; cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8; công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại Điều 9; hội đồng giám định quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Điều 20. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Lập hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, cử giám định viên tư pháp, thành lập tổ giám định tư pháp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7; cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Lập danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Trách nhiệm có liên quan đến tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp quy định tại Điều 12 Thông tư này.

4. Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc người giám định tư pháp thực hiện việc giám định theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại Thông tư này.
5. Xác nhận chữ ký của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại Điều 16 Thông tư này; nhận bàn giao và bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.
6. Trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện giám định về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo Phụ lục 07 kèm theo Thông tư này.

7. Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện giám định, đánh giá chất lượng hoạt động của người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo Phụ lục 08 kèm theo Thông tư này.

Điều 21. Trách nhiệm của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc
1. Thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, nghĩa vụ tại các khoản 1, 2, 3 Điều 11; các khoản 2, 3 Điều 23; các khoản 2, 3 Điều 28; Điều 31; Điều 32, Điều 33 Luật Giám định tư pháp; các Điều 13, 15, 16 Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan trong quá trình thực hiện giám định tư pháp.

2. Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp luật.

3. Yêu cầu người trưng cầu giám định cung cấp, bổ sung hồ sơ, tài liệu nếu cần thiết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

4. Triển khai thực hiện giám định theo đúng quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

5. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện giám định cho đơn vị quản lý trực tiếp để thực hiện báo cáo cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 44/2014/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp
1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ giám định tư pháp thực hiện giám định tư pháp theo quyết định trưng cầu giám định tư pháp của người trưng cầu giám định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-NHNN và các văn bản khác có liên quan.
2. Giám định viên tư pháp đã được bổ nhiệm, người giám định tư pháp theo vụ việc đã được công bố trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư này thì tiếp tục thực hiện giám định khi được trưng cầu, yêu cầu.
Điều 24. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	  

Nơi nhận:
- Như Điều 24;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH8 (5b).
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